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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (06 điểm)
Câu 1. Năng suất kinh tế là:
	A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
	B. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
	C. 1/2 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
	D. 2/3 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
Câu 2. Trong cơ thể động vật, hệ cơ quan đảm nhận chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho nhu cầu cơ thể:
	A. Hệ thần kinh.	B. Hệ tuần hoàn	C. Hệ hô hấp.	D. Hệ bài tiết.
Câu 3. Trong mề gà (dạ dày cơ), thường có những hạt sỏi nhỏ là do:
	A. Dạ dày có lớp cơ khoẻ để tiêu hoá				B. Gà không có răng nên ăn nhầm
	C. Ăn vào để trợ giúp cho quá trình tiêu hoá cơ học 		D. Ăn để bổ sung các chất 
Câu 4. Ngay sau khi vận động mạnh (chạy bộ, chơi thể thao...) thì:
	A. Nhịp tim giảm, thân nhiệt và huyết áp tang			B. Nhịp tim tăng, huyết áp giảm, thân nhiệt tăng
	C. Nhịp tim và thân  nhiệt tăng, huyết áp giảm		D. Nhịp tim, thân nhiệt và huyết áp tăng
Câu 5. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế
	A. Điều hòa áp suất thẩm thấu				B. Điều hòa huyết áp
	C. Điều hòa huyết áp và áp suất thẩm thấu			D. Duy trì nồng độ glucozơ trong máu
Câu 6. Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Không có mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.
(2) Máu và nước mô tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào.
(3) Máu chảy trong động mạch có tốc độ chậm, áp lực thấp.
(4) Sự điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm.
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Câu 7. Những động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
(1) Tôm.	(2) Cá.		(3) Ốc sên. 	(4) Ếch.	(5) Trai.	(6) Bạch tuộc.
	A. (1), (2) và (3).	B. (2), (5) và (6).	C. (4), (5) và (6).	D. (1), (3) và (5).
Câu 8. Quá trình hô hấp hiếu khí và lên men có giai đoạn chung là:
	A. Tổng hợp Axetyl - CoA		B. Chuỗi chuyền electron
	C. Chu trình Crep		D. Đường phân
Câu 9. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm 		(2) Ribôxôm 			(3) Lục lạp
(4) Perôxixôm		(5) Ti thể 			(6) Bộ máy Gôngi
Phương án trả lời đúng là:
	A. (2), (3) và (6).	B. (3), (4) và (5).	C. (1), (4) và (6).	D. (1), (4) và (5).
Câu 10. Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:
	A. 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây
	B. 0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây.
	C. 0,6 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.
	D. 0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.
Câu 11. Bảng sau đây cho biết thông tin về cấu tạo và chức năng của bộ răng của thú ăn thịt.
	Cấu tạo
	Chức năng

	1. Răng cửa sắc nhọn.
	a. Cắm và giữ mồi cho chặt.

	2. Răng nanh nhọn và dài
	b. Cắn thịt thành các mảnh nhỏ để dễ nuốt.

	3. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn
	c. Lấy thịt ra khỏi xương.

	4. Răng hàm có kích thước nhỏ
	d. ít được sử dụng.


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng ?
	A. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b.           B. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a	C. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d .		D. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.
Câu 12. Trong các đặc điểm sau về bề mặt trao đổi khí:
(1) diện tích bề mặt lớn		(2) luôn ẩm ướt			(3) có rất nhiều mao mạch	
(4) có sắc tố hô hấp			(5) dày				(6) có sự lưu thông khí
Hiệu quả trao đổi khí liên quan đến những đặc điểm nào ?
	A. (1), (2) và (3)              B. (1), (2), (3), (4) và (6)            	C. (5) và (6)	          D. (1), (4) và (5)
Câu 13. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
	A. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
	B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đan đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
	C. Vì thành mạch dày lên, tính đàn  hồi kém đặc biệt là các mạch máu não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
	D. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị không bị  ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 14. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được ?
	A. Tiêu hóa ngoại bào, tiêu hoá nội bào.				B. Tiêu hóa ngoại bào.
	C. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào			D. Tiêu hoá nội bào.
Câu 15. Cho các sản phẩm sau: (1) CO2          (2)C6H12O6          (3) H2O          (4) Năng lượng              (5) O2
Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật bao gồm:
	A. (1), (3), (4)	B. (2), (4), (5)	C. (3), (4), (5)	D. (1), (2), (4)
Câu 16. Khi nồng độ glucôzơ trong máu tang, tuyến tụy tiết:
	A. Insualin giúp gan chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ.
	B. Glucagôn giúp gan chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ.
	C. Insualin giúp gan chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ.
	D. Glucagôn giúp gan chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ.
Câu 17. Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?
(1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
(2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,… cho đời sống và công nghiệp.
(3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội.
(4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
(5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
Phương án trả lời đúng là: 
	A. (3), (4), (5).	B. (2), (3), (5).	C. (1), (3), (5).		D. (1), (2), (4).
Câu 18. Hệ sắc tố quang hợp bao gồm :
	A. diệp lục và carôten.      B. diệp lục và carôtenôit	C. diệp lục b và carotenoit.	D. diệp lục a và diệp lục b.
Câu 19. Cân bằng nội môi là:
	A. Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.         B. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan
	C. Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô. 	       D. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. 
Câu 20. Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác là:  
	A. Có nhiều ống khí.	B. Có nhiều phế nang.
	C. Phế quản phân nhánh nhiều.	D. Khí quản dài.  
Câu 21. Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt.
	A. Manh tràng phát triển.	    	 B. Ruột ngắn.
	C. Dạ dày đơn.		     	D. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.
Câu 22. Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
	A. Vì chúng là động vật biến nhiệt.
	B. Vì tim chỉ có 2 ngăn.
	C. Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn.
	D. Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất.
Câu 23. Côn trùng có hình thức hô hấp nào?
	A. Hô hấp bằng mang.	B. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
	C. Hô hấp bằng hệ thống ống khí	D. Hô hấp bằng phổi..
Câu 24. Tiêu hóa là quá trình:
	A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.
	B. Tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.
	C. Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
	D. Làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

II. PHẦN TỰ LUẬN (04 điểm)
Câu 1 (1.5đ): Bề mặt trao đổi khí là gì? Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?
Câu 2 (1.5đ): Em hãy kẻ bảng phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín? Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?
Câu 3 (1đ): Huyết áp thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau: suy tim, xơ vữa mạch máu, mất máu?
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